
Hoạt chất/ Nồng độ - Hàm lượng Dạng bào chế Quy cách đóng gói

1 Cồn 70 893100147425 Ethanol 70% (v/v) Dung dịch dùng ngoài Lọ 50ml Lọ Bán lẻ 4,620.00

2 Amitriptylin 25 mg 893110307424 Amitriptylin hydroclorid 25mg Viên nén Hộp 1 lọ 100 viên Viên Bán lẻ
1.092,50

(2256/BVVT-NT)
2,145.00 17/06/2026 1,052.50 96.34%

3 Vitamin K1 1mg/ml 893110344423 Vitamin K1 1mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 1ml Ống Bán lẻ
1.320,00

(2256/BVVT-NT)
1,617.00 17/06/2026 297.00 22.50%

Tổng số: 03 khoản
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2026

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ

                  (Kèm theo công văn số     ngày         tháng       năm 2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về việc 

kê khai giá thuốc bán trong nước hoặc xuất khẩu)
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Mức thuế giá trị gia tăng (VAT) đã bao gồm trong giá là: 5%.
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